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	QUYẾT ĐỊNH 22/2019/QĐ-UBND
	DỰ THẢO QUY ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2019/QĐ-UBND
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Kế thừa nội dung cốt lõi của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, nhưng diễn đạt lại theo hướng bao quát đầy đủ 04 nhóm nội dung: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh. Cách quy định này bám sát kết cấu, phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 36/2013/TT-BCT và dự thảo mới. Không phát sinh thủ tục hành chính.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Được sửa đổi, cập nhật theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 235/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. So với Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, dự thảo bổ sung đối tượng “sản xuất và tiêu dùng bền vững”, “doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp”, “nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú”; đồng thời cập nhật địa bàn áp dụng theo mô hình xã, phường. Nội dung này thể hiện việc lồng ghép yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững theo pháp luật hiện hành.

	Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động khuyến công
	Điều 13. Nguồn kinh phí khuyến công
	Nội dung được kế thừa nhưng quy định lại rõ hơn theo hướng liệt kê cụ thể 03 nguồn: ngân sách nhà nước, kinh phí đóng góp của tổ chức, cá nhân tham gia đề án và nguồn vốn hợp pháp khác. Dự thảo đồng thời làm rõ kinh phí khuyến công được bố trí ở cấp tỉnh và cấp xã/phường, phù hợp pháp luật về ngân sách nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

	Điều 4. Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công
	Điều 12. Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công
	Cơ bản kế thừa Điều 4 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, nhưng cập nhật lại chủ thể quản lý từ “UBND các cấp” theo hướng phù hợp tổ chức khuyến công ở cấp tỉnh và cấp xã/phường. Việc quy định lại bảo đảm thống nhất với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Nghị định số 235/2025/NĐ-CP và thực tiễn mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

	Điều 5. Mức chi chung của hoạt động khuyến công;
Điều 6. Nội dung và mức chi cụ thể
	
	Dự thảo không tiếp tục quy định lại chi tiết toàn bộ nội dung chi và mức chi như Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo Thông tư số 28/2018/TT-BTC, Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND và quy định tài chính hiện hành. Cách thiết kế này tránh trùng lặp, bảo đảm thống nhất với văn bản cấp trên và thuận lợi khi chính sách tài chính thay đổi.

	Điều 7. Lập, chấp hành và quyết toán;
Điều 8. Lập và phân bổ dự toán, chấp hành dự toán, công tác hạch toán, quyết toán
	Điều 14. Quản lý kinh phí khuyến công địa phương các cấp;
Điều 15. Lập và phân bổ dự toán;
Điều 19. Công tác hạch toán, quyết toán
	Các nội dung về chu trình ngân sách được tách, sắp xếp lại mạch lạc hơn theo từng nhóm việc: quản lý kinh phí, lập và phân bổ dự toán, hạch toán - quyết toán. Dự thảo dẫn chiếu trực tiếp Thông tư số 28/2018/TT-BTC để bảo đảm áp dụng thống nhất quy định của Bộ Tài chính; đồng thời bổ sung cơ chế lập, bố trí dự toán cho cấp xã/phường cho phù hợp thực tiễn địa phương.

	Điều 9. Nguyên tắc xây dựng đề án khuyến công
	Điều 4. Nguyên tắc lập đề án khuyến công địa phương
	Cơ bản kế thừa nội dung cũ nhưng được cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý mới. Dự thảo bổ sung viện dẫn Nghị định số 235/2025/NĐ-CP và Thông tư số 64/2024/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2018/TT-BTC), qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận sang sản xuất và tiêu dùng bền vững, chuyển đổi số và các nội dung mới của chính sách khuyến công.

	Điều 10. Nội dung cơ bản của đề án khuyến công
	Điều 5. Nội dung cơ bản của đề án khuyến công địa phương
	Dự thảo không lặp lại toàn bộ nội dung đã được quy định chi tiết tại Điều 5 Thông tư số 36/2013/TT-BCT mà dẫn chiếu áp dụng trực tiếp. Cách quy định này giúp hồ sơ đề án thống nhất với biểu mẫu, yêu cầu chuyên môn của Bộ Công Thương và hạn chế phải sửa đổi văn bản địa phương khi quy định cấp trên thay đổi.

	Điều 11. Trình tự xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đề án khuyến công
	Điều 6. Trình tự xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương các cấp;
Điều 9. Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công;
Điều 10. Hồ sơ trình thẩm định
	So với Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, dự thảo tách nội dung thành 03 điều để quy định rõ từng khâu: xây dựng kế hoạch, đăng ký hồ sơ và trình thẩm định. Nội dung được thiết kế lại theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT và Thông tư số 17/2018/TT-BCT, đồng thời cập nhật đầu mối thực hiện là UBND xã/phường, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Việc quy định rõ thời hạn, thành phần hồ sơ giúp thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhưng không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

	Điều 12. Phương thức xét chọn các đề án khuyến công khi xây dựng kế hoạch khuyến công
	Điều 3. Quy định các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương thực hiện đấu thầu hoặc xét chọn;
Điều 7. Phương thức xét chọn các đề án khuyến công khi xây dựng kế hoạch khuyến công
	Dự thảo tách riêng nội dung về hình thức “đấu thầu hoặc xét chọn” để dẫn chiếu trực tiếp Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 17/2018/TT-BCT; đồng thời cụ thể hóa tiêu chí chung và tiêu chí ưu tiên lựa chọn đề án tại Điều 7. Việc sửa đổi này giúp bám sát quy định chuyên ngành hiện hành, đồng thời tiếp nhận các ưu tiên mới của Nghị định số 235/2025/NĐ-CP về ngành nghề, địa bàn ưu tiên; nội dung bình đẳng giới, dân tộc được thực hiện theo quy định của văn bản cấp trên khi áp dụng xét chọn.

	Điều 13. Nội dung thẩm định đề án
	Điều 8. Nội dung thẩm định;
Điều 10. Hồ sơ trình thẩm định
	Dự thảo tiếp tục kế thừa 05 nhóm nội dung thẩm định nhưng dẫn chiếu Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 9 Thông tư số 36/2013/TT-BCT và quy định rõ hơn về hồ sơ trình thẩm định. Cách quy định này bảo đảm thống nhất với biểu mẫu thẩm định (Mẫu số 4a, 4b) theo Thông tư số 17/2018/TT-BCT và tuân thủ việc không quy định lại các nội dung mà văn bản pháp luật đã quy định chi tiết.

	Điều 14. Điều chỉnh, bổ sung và ngừng triển khai đề án
	Điều 11. Điều chỉnh, bổ sung và ngừng triển khai thực hiện đề án khuyến công
	Nội dung cơ bản được kế thừa, nhưng dự thảo quy định lại rõ hơn về chủ thể đề nghị, đầu mối tiếp nhận và quy trình rà soát, kiểm tra trước khi Giám đốc Sở Công Thương quyết định. Cách sửa đổi này phù hợp hơn với thực tiễn quản lý hiện nay và mô hình phối hợp giữa Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại với UBND xã/phường.

	Điều 15. Tạm ứng, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đề án
	Điều 16. Nguyên tắc tạm ứng, thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí khuyến công; tỷ lệ tạm ứng; hồ sơ tạm ứng;
Điều 17. Chứng từ chi;
Điều 18. Thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí; hồ sơ quyết toán
	Dự thảo tách nội dung cũ thành 03 điều để quy định rõ nguyên tắc tạm ứng, chứng từ chi và hồ sơ quyết toán. Đồng thời, dự thảo dẫn chiếu trực tiếp Thông tư số 36/2013/TT-BCT, Thông tư số 17/2018/TT-BCT và Thông tư số 28/2018/TT-BTC nhằm bảo đảm thống nhất về tỷ lệ tạm ứng, biểu mẫu, thành phần hồ sơ và chứng từ. So với quy định cũ, kỹ thuật lập quy chặt chẽ hơn, hạn chế nguy cơ mâu thuẫn với quy định tài chính hiện hành.

	Điều 16. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công;
Điều 17. Trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan đối với hoạt động khuyến công;
Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện đối với hoạt động khuyến công
	Điều 20. Chế độ báo cáo;
Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị thực hiện đề án khuyến công
	Dự thảo sắp xếp lại nhóm quy định về trách nhiệm theo hướng gọn hơn, tập trung vào chế độ báo cáo và trách nhiệm của từng chủ thể. So với Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, trách nhiệm của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, UBND xã/phường và đơn vị thụ hưởng được quy định rõ ràng hơn; đồng thời bỏ cách quy định theo mô hình cấp huyện cũ để phù hợp tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

	Điều 19. Điều khoản thi hành
	Điều 22. Quy định về việc áp dụng lại các nội dung đã được văn bản quy phạm pháp luật khác quy định
	Dự thảo thay điều khoản thi hành đơn giản trước đây bằng quy định kỹ thuật về “áp dụng lại” các nội dung của Thông tư số 36/2013/TT-BCT, Thông tư số 17/2018/TT-BCT và các phụ lục, mẫu biểu kèm theo sau khi chuyển đổi tên gọi cho phù hợp địa phương. Cách thiết kế này tránh sao chép lặp lại nhiều biểu mẫu và vẫn bảo đảm cơ sở áp dụng thống nhất.



